
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 37 Từ ngày/From 27/04/2026 đến ngày/To 01/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

27/04/2026 

1 Tiếng Việt 

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

2 Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt 

4  STEAM PBL 

5 STEAM PBL 

6 English 

7 English 

8 Toán 

9 Toán 

Thứ Ba 
Tuesday 

28/04/2026 

1 Tiếng Việt 

THAM GIA LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

2 Bơi 

3 Bơi 

4  GTS 

5 Toán 

6 English Revision for 2nd Semester  
Final Test: Grammar 

 

7 English Revision for 2nd Semester  
Final Test: Grammar 

 

8 TNXH 
Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 
1). Sách Tự nhiên và Xã hội 

9 TNXH 
Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 
2). Sách Tự nhiên và Xã hội 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
29/04/2026 

1 Toán Ôn tập Kiểm tra Cuối Học kỳ II 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán Ôn tập Kiểm tra Cuối Học kỳ II 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Đạo đức Ôn tập tổng hợp (tiết 1) SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt Ôn tập Kiểm tra Cuối Học kỳ II SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Ôn tập Kiểm tra Cuối Học kỳ II SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT Thiệp chúc mừng năm mới Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Thiệp chúc mừng năm mới Học tại phòng ICT 

8 English (Expat) Revision for 2nd Semester  
Final Test: Vocabulary  

9 English (Expat) Revision for 2nd Semester  
Final Test: Vocabulary  

Thứ Năm 
Thursday 

30/04/2026 

1 Âm nhạc 

NGHỈ LỄ 30/04, 01/05 

2 Âm nhạc 

3 English (Expat) 

4  English (Expat) 

5 KNS 

6 Math 

7 Math 

8 Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

01/05/2026 

1 English (Expat) 

NGHỈ LỄ 30/04, 01/05 2 English (Expat) 

3 Toán 



  

 

 

 

4  GDTC 

5 GDTC 

6 Mỹ thuật 

7 Mỹ thuật 

8 HĐTN 

9 HĐTN 


